
Mẫu số 01
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SƠ ̉TRIỆU SƠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHI ́DO NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC ĐÓNG , HÔ ̃TRƠ ̣MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Quy ́2 Năm 2026- Đối tượng khác xã Thiệu Trung (Nguồn địa phương)
(Số liệu từ 08/03/2026 đến 13/06/2026)

STT
Đối tượng

 tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ
mức đóng

Số thẻ
BHYT

 đã phát
hành

Số tiền đóng BHYT
tính theo mức đóng

quy định

Số tiền do người
tham gia đóng

Số tiền ngân sách
nhà nước đóng, hỗ

trơ ̣ đóng

Số tiền UBND
xã đã chuyển
Quý 2/2026

Số tiền UBND xã
chưa chuyển Ghi chú

1 2 3 4 5 6=4-5 7 8=6-7 9

1 Người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội 837 262.723.500 262.723.500 262.723.500
2 Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 31 10.319.400 10.319.400 10.319.400
3 Trẻ em dưới 6 tuổi 2.588 832.359.500 832.359.500 11.481.200 820.878.300
4 Hộ nghèo 9 2.843.100 2.843.100 2.843.100
5 Người đã hiến ghép mô tạng 1 315.900 315.900 315.900
6 Người hưởng hưu trí xã hội 473 149.210.100 149.210.100 149.210.100

Tổng cộng 3.939 1.257.771.500 0 1.257.771.500 11.481.200 1.246.290.300

Triệu Sơn, ngày  13  tháng 06 năm 2026

K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ, tên va ̀đóng dấu)

Phạm Thị Thanh


		2026-06-15T17:19:38+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2026-06-15T17:19:38+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2026-06-16T07:28:15+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ




